
Phụ lục IX.1
DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG TRẺ CẦN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2022 (đợt 3/2022)
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-YTIHDR ngày    /6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai)

-----------------------------------

STT Xã

Tổng số đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi Đối tượng đã
được  tiêm (bao
gồm cả mũi 1 và

đủ 2 mũi)

Số đối tượng còn lại cần tiêm

 Đối tượng
trẻ đủ 5 tuổi 

Đối tượng
trẻ từ 6 đến

dưới 12 tuổi
Tổng cộng

 Đối tượng
trẻ đủ 5 tuổi

Đối tượng
trẻ từ 6 đến

dưới 12 tuổi

Tổng
cộng

1 Ia Đal 126 664 790 305 126 352 478

2 Ia Dom 51 365 416 141 51 224 275

3 Ia Tơi 90 473 563 195 90 278 368

Tổng cộng: 267 1,502 1,769 641 267 854 1,121
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Đối tượng trẻ từ đủ 5
tuổi đến dưới 12 tuổi
cần được tiêm trong

đợt 3/2022
325

187

250

762

Phụ lục IX.1
DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG TRẺ CẦN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2022 (đợt 3/2022)
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-YTIHDR ngày    /6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai)

-----------------------------------
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Phụ lục IX.2
 NHU CẦU BIỂU MẪU TIÊM CHỦNG 

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2022 (đợt 3/2022)
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-YTIHDR ngày    /6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai)

-----------------------------------

TT Xã Số
thôn

Đối tượng
trẻ từ đủ 5

tuổi đến
dưới 12 tuổi

cần được
tiêm trong
đợt 3/2022

Vắc xin
Pfizer
được

phân bổ

Nhu cầu vật tư tiêm chủng Nhu cầu biểu mẫu

BKT 1ml
BKT
pha

2/3ml
HAT Bông Cồn Phiếu

điều tra
Giấy
 mời

Phiếu
đồng ý

tham gia
TC vắc

xin
COVID-

19

Phiếu khám
sàng lọc

trước TC
vắc xin
phòng

COVID-19

Giấy xác
nhận đã

tiêm

Phiếu
hướng

dẫn theo
dõi sau

tiêm
chủng

1 Ia Đal 11 325 325 300 - 3 0 1 10 400 400 400 400 400
2 Ia Dom 5 187 187 200 - 2 0 0 10 200 200 200 200 200
3 Ia Tơi 5 250 250 300 - 3 0 1 10 300 300 300 300 300

Cộng: 3 xã 21 762 762 800 - 9 1 2 30 900 900 900 900 900

Lưu ý: Số vắc xin được phân bổ trong đợt này sẽ ưu tiên tiêm mũi 1 cho toàn bộ đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng, nếu không sử dụng hết
sẽ tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 (sau mũi 1 là 1 tháng) cho các đối tượng này, đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin Comirnaty cho cùng 1 đối tượng.

-----------------------------------------------------------------------------------
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Phụ lục X
DỰ TOÁN KINH PHÍ

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa
bàn huyện Ia H'Drai năm 2022 (đợt 3/2022)

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-YTIHDR ngày    /6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai)
-----------------------------------

ĐVT: Ngàn đồng

STT Nội dung Đơn vị
 tính 

Số
lượng

Mức
 chi Tổng cộng

Phân theo các đơn vị sử dụng

TTYT Ia Đal Ia Dom Ia Tơi

A B C 1 2 3=1 x 2 4 12 13 14
I VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG 227 - 97 56 74
1 Vắc xin Liều 762 - - - - - -
2 Bơm kim tiêm 1ml Cái 800 - - - - - -
3 Bơm kim tiêm pha 2/3ml Cái - - - - - - -
4 Hộp an toàn Cái 9 - - - - - -
5 Bông y tế Kg 1 250 140 - 60 34 46
6 Cồn y tế Lit 2 52 87 - 37 21 29
II CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN, VẬT TƯ 1,901 1,901 - - -

-

Công tác phí cho lái xe
và cán bộ dược vận
chuyển vắc xin từ tỉnh
đến huyện:  2 người/lượt

Lượt
Ngưởi 2 150 300 300.00

- Xăng xe Lít 50 32 1,601 1,601.28

III CHI HỖ TRỢ CÔNG TIÊM 5,715 - 2,438 1,403 1,875

1
Hỗ trợ công tiêm chủng:
Tổng số lượt mũi tiêm x
7,500đ/mũi

Lượt
mũi
 tiêm

762 7.5 5,715 - 2,438 1,403 1,875

IV CHI PHÍ IN ẤN TÀI LIỆU 2,895 - 1,285 645 965
1 Phiếu điều tra đối tượng (khổ A4)Tờ 30 0.5 15 - 5 5 5
2 Giấy mời (khổ A4) Tờ 900 0.5 450 - 200 100 150

3
Phiếu đồng ý tham gia
TC vắc xin COVID-19
(khổ A4)

Tờ 900 0.5 450 - 200 100 150

4
Phiếu sàng lọc trước TC
vắc xin phòng COVID-19
(khổ A4)

Tờ 900 0.5 450 - 200 100 150

5 Giấy xác nhận đã tiêm
(bìa cứng khổ A5) Tờ 900 1.2 1,080 - 480 240 360

6

Phiếu hướng dẫn theo dõi
sau tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 (khổ
A4)

Tờ 900 0.5 450 - 200 100 150

VII CHI KHÁC 2,200 - 400 400 400

2

Chi phí mua thuốc chống
sốc và các vật tư văn
phòng phẩm như bút,
bấm, ghim kẹp..):
200.000/đợt x 3 xã

Xã 3 200 600 - 200 200 200
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3
Khoán tiền mua nước sát
khuẩn: 200,000/đợt x 3
xã

Xã 3 200 600 - 200 200 200

4

Khoán chi phí xăng xe
cho xe cấp cứu lưu động
tham gia trực tại các điểm
tiêm (thanh toán theo chi
phí thực tế):
1.000.000/đợt

Huyện 1 1,000 1,000 -

TỔNG CỘNG 12,938 1,901 4,219 2,503 3,314

Ghi chú:
1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ (bao gồm vắc xin phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hộp an toàn) cấp
trực tiếp bằng hiện vật.
2. Kinh phí ngân sách tỉnh đảm bảo cho các đơn vị
   Trong đó: - Tuyến tỉnh (CDC):
                  - Tuyến huyện (Trung tâm Y tế):

--------------------------------------------------------------
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Áp dụng văn bản
về nội dung mức

chi

Kinh phí do Trung
ương cấp trực tiếp

bằng hiện vật

Theo thực tế

Theo hướng dẫn của
Bộ Y tế tại QĐ số
1210/QĐ-BYT và

mức chi theo Thông tư
số 40/2017/TT-BTC

Nghị quyết số 58/NQ-
CP ngày 08/6/2021

của Chính phủ

Các biểu mẫu in ấn
theo yêu cầu của Bộ Y
tế và chi phí theo thực
tế

Phụ lục X
DỰ TOÁN KINH PHÍ

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa
bàn huyện Ia H'Drai năm 2022 (đợt 3/2022)

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-YTIHDR ngày    /6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai)
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1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ (bao gồm vắc xin phòng COVID-19, bơm kim tiêm, hộp an toàn) cấp
trực tiếp bằng hiện vật.
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